	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LONG THÀNH

–––––––––
	                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                –––––––––––––––––––––


DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH 2006
Nguồn vốn: Ngân sách huyện

Ban hành kèm theo Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 22/6/2006 của UBND huyện Long Thành



                                       Đơn vị : Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Thời gian KC-HT
	KH năm 2006
	Giá trị  giảm (-)
	Giá trị 

tăng +
	KH dự kiến điều chỉnh
	Ghi chú

	
	Tổng cộng (I+II)
	
	
	39,530
	(16,038)
	10,394
	33,886
	Giảm 5.644

	
	Các dự án ghi KH đầu năm tiếp tục thực hiện
	
	
	24,780
	(1,288)
	3,469
	26,961
	

	I
	Nguồn ngân sách tập trung
	
	
	14,260
	(1,248)
	518
	13,530
	

	1
	Đường liên khu Văn Hải-Liên Kim Sơn
	Thị trấn LT
	2006
	3,000
	(8)
	
	2,992
	Đang thi công

	2
	Trường mẫu giáo Phước Tân
	Phước Tân
	2006
	210
	(9)
	
	301
	Đã nghiệm thu

	3
	Trường mẫu giáo Tam An
	Tam An
	2006
	300
	
	150
	450
	Đang làm hồ sơ

	4
	Trường mẫu giáo An Hòa
	An Hòa
	2006
	620
	(30)
	
	590
	Chuẩn bị nghiệm thu

	5
	Trường mẫu giáo Bình An
	Bình An
	2006
	300
	(10)
	
	290
	Đã nghiệm thu

	6
	Trường mẫu giáo Bàu Cạn
	Bàu Cạn
	2006
	310
	(16)
	
	290
	Đang chỉ định thầu

	7
	Trường mẫu giáo Cẩm Đường
	Cẩm Đường
	2006
	320
	(12)
	
	308
	Đã nghiệm thu

	8
	Trường mẫu giáo Phước Thái
	Phước Thái
	2006
	300
	(20)
	
	280
	Đã nghiệm thu

	9
	Trường mẫu giáo Tân Hiệp
	Tân Hiệp
	2006
	300
	(24)
	
	276
	Đã nghiệm thu

	10
	Trung tâm VH xã Tam Phước
	
	
	1,500
	
	
	1,500
	Đang trình phê duyệt KHĐT

	11
	Trung tâm VH Lộc An
	Lộc An
	2006
	1,500
	
	255
	1,755
	Đang thẩm định TDT

	12
	Tường rào TTVH huyện (3 mặt còn lại)
	An Phước
	2006
	1,000
	
	113
	1,113
	Đang thẩm định BC KTKT

	13
	Đường ra ấp An Định
	Tam An
	2006
	1,000
	(26)
	
	974
	Đang chỉ định thầu

	14
	Đường vào ấp Phước Nguyên
	An Phước
	2006
	500
	(93)
	
	407
	Đang thi công

	15
	XD trụ sở các ban ấp
	
	2006
	3,000
	(1,000)
	
	1,000
	Giảm 10 do chưa có đất

	II
	Nguồn quỹ đất công + nguồn khác
	
	
	25,270
	(14,790)
	9,876
	20,356
	

	a
	Thực hiện dự án
	
	
	10,080
	-
	2,651
	12,731
	

	1
	XD hoa viên (trước Nhà hát)
	Thị trấn  LT
	05-06
	1,400
	
	385
	1,785
	Chuẩn bị nghiệm thu

	2
	Nhà thi đấu đa năng
	Thị trấn  LT
	2006
	4,900
	
	98
	4,998
	Đang thi công

	3
	Đường xã Long Hưng
	Long Hưng
	05-06
	1,500
	
	1,529
	3,029
	Đang thẩm định TDT

	4
	Trụ sở VP. Đăng ký quyền SD đất
	Thị trấn LT
	2006
	1,000
	
	35
	1,035
	Đang thẩm định TDT

	5
	Đường vào chợ Long Phú
	Phước Thái
	2006
	500
	
	604
	1,104
	Đang thẩm định BC KT-KT

	6
	XD đài truyền thanh không dây
	
	2006
	780
	
	
	780
	Đang lập hồ sơ

	b
	Quy hoạch
	
	
	280
	       (20)
	
	260
	

	1
	QH khu dân cư HC xã Long An
	Long An
	2006
	100
	-
	
	100
	Đang lập hồ sơ

	2
	QH khu dân cư Phước Bình-Tân Hiệp
	PB-TH
	2006
	120
	(20)
	
	100
	Đang lập hồ sơ

	3
	QH chợ Long Phú Phước Thái
	Phước Thái
	2006
	30
	-
	
	30
	Trình Sở XD, chờ phê duyệt

	4
	QH chợ Phước Hòa Long Phước
	Long Phước
	2006
	30
	-
	
	30
	Trình Sở XD, chờ phê duyệt

	c
	Chuẩn bị đầu tư-CBTHDA (lập hồ sơ)
	
	
	160 
	(20)
	300
	440
	

	1
	Nghĩa trang Cán bộ 
	Long Phước
	06-07
	20
	-
	
	20
	Đang lập hồ sơ

	2
	Di tích mộ Nguyễn Đức Ứng
	Long Phước
	06-07
	20
	-
	
	20
	Đang lập hồ sơ

	3
	Đường bến củi
	Thị trấn LT
	06-07
	20
	-
	
	20
	Đang lập hồ sơ

	4
	Cầu bến củi
	Thị trấn LT
	06-07
	50
	(20)
	
	30
	Đang lập hồ sơ

	5
	Đường liên Kim Sơn-Cầu Xéo
	Thị trấn LT
	06-07
	30
	-
	
	30
	Đang lập hồ sơ

	6
	TT VH xã An Hòa
	An Hòa
	06-07
	20
	-
	
	20
	Đang lập hồ sơ

	7
	Trường mầm non Tam Phước
	Tam Phước
	2006
	
	-
	200
	200
	Vốn NS tỉnh, thanh toán CPKS

	8
	Đường vào mò đá Long An
	Long An
	2006
	
	-
	100
	100
	Đang lập hồ sơ

	d
	Các dự án đã ghi KH đầu năm đề nghị điều chỉnh giảm
	
	
	14,750
	(14,750)
	-
	-
	

	1
	Trường mầm non Tam Phước
	
	
	3,300
	(3,300)
	-
	
	xin chủ trương về quy mô

	2
	Nâng cấp đường trục dọc số 4
	
	
	750
	(750)
	-
	
	xin vốn NS tỉnh

	3
	Nâng cấp đường trục dọc số 7
	
	
	350
	(350)
	-
	
	xin vốn NS tỉnh

	4
	Chợ Phước Hòa Long Phước
	
	
	2,500
	(2,500)
	
	
	Chờ phê duyệt quy hoạch

	5
	TT VH xã Long An
	
	
	1,500
	(1,500)
	
	
	Vị trí XD không bảo đảm

	6
	TT VH xã Tam An
	
	
	1,500
	(1,500)
	
	
	Thay đổi vị trí XD

	7
	Đường vào chợ Phước Hòa
	
	
	1,500
	(1,500)
	
	
	Chờ phê duyệt quy hoạch

	8
	Đường Cầu Xéo- Lộc An
	
	
	2,000
	(2,000)
	
	
	Chưa bố trí được vốn

	9
	Phòng làm việc CA huyện
	
	
	1,000
	(1,000)
	
	
	Đề nghị xin ngành dọc

	10
	QH Khu tái định cư Lộc An
	
	
	120
	(120)
	
	
	Giao cho DN đầu tư

	11
	QH khu tái định cư Long Đức
	
	
	100
	(100)
	
	
	Giao cho DN đầu tư

	12
	Lập hồ sơ mở rộng đường 1,2 khu TTHC
	
	
	20
	(20)
	
	
	Xin vốn tỉnh

	13
	Lập hồ sơ mở rộng đường NĐC-QL 51B
	
	
	20
	(20)
	
	
	Chuyển vốn thực hiện DA

	14
	Lập hồ sơ đường liên xã Long Đức Lộc An
	
	
	30
	(30)
	
	
	Chưa triển khai trong năm 2006

	15
	Lập hồ sơ trụ sở P.KT
	
	
	20
	(20)
	
	
	Thay đổi chủ trương

	16
	Lập hồ sơ trụ sở P.VHTTTT
	
	
	20
	(20)
	
	
	nt

	17
	Lập hồ sơ đường vào ấp Phước Nguyên
	
	
	20
	(20)
	
	
	Chuyển vốn thực hiện DA

	e
	Các dự án mới đề nghị bổ sung (tăng)
	
	
	-
	-
	6,925
	6,925
	

	1
	XD 10 phòng vệ sinh Trường MN LT
	Thị trấn LT
	2006
	
	
	236
	236
	Thi công chuẩn bị bàn giao

	2
	Trường tiểu học Tam Thiện
	Phước Thái
	2006
	
	
	525
	525
	nt

	3
	Trường tiểu học  Long Đức
	Long Đức
	2006
	
	
	505
	505
	nt

	4
	Trường tiểu học Long An
	Long An
	2006
	
	
	562
	562
	nt

	5
	Trường THCS Tân Thành
	Bàu Cạn
	2006
	
	
	684
	684
	nt

	6
	Trường TH Bình Sơn (PH Bàu Tre)
	Bình Sơn
	2006
	
	
	611
	611
	nt

	7
	Trường tiểu học Tam Phước
	Tam Phước
	2006
	
	
	767
	767
	nt

	8
	Trường THCS Tam Phước
	Tam Phước
	2006
	
	
	388
	388
	nt

	9
	Tường rào kho đạn BCH QS huyện
	Thị trấn LT
	2006
	
	
	270
	270
	nt

	10
	HTCS đường 25B đến Bà Ký
	Long An
	2006
	
	
	405
	405
	Đã thi công xong

	11
	Mở rộng đường Nguyễn Đình Chiểu-QL51B
	Thị trấn LT
	2006
	
	
	796
	796
	Đang giải phóng mặt bằng

	12
	Điện trung, hạ thế Tr.PTTH Long Phước
	Long Phước
	2006
	
	
	187
	187
	Đang lập hồ sơ

	13
	Trường mẫu giáo Phước Bình
	Phước Bình
	2006
	
	
	303
	303
	Đang lập h/s chỉ định thầu

	14
	Trường mẫu giáo Bình An
	Bình An
	2006
	
	
	336
	336
	Đang lập hồ sơ

	15
	Điện chợ Long Phú
	Long Phước
	2006
	
	
	350
	350
	Đang lập hồ sơ
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